
DANH SÁCH ĐIỂM ƯU ĐÃI ĐẶC QUYỀN PHONG CÁCH SỐNG 

Dành cho chủ thẻ BIDV Private Banking 

1. Dịch vụ phòng chờ 

1.1. Phòng chờ trong nước 

STT Tên Phòng chờ Địa điểm 

1 
Phòng chờ Bông Sen 

Vàng Nội Bài Quốc Nội 

Phòng chờ Nasco quốc nội, Bông Sen Vàng: Khu vực cách ly 
Nội địa, Tầng 3 - Sảnh D tại Nhà ga hành khách T1 - Cảng Hàng 

không Nội Bài, Hà Nội 

2 
Phòng chờ Bông Sen 

Vàng Nội Bài Quốc Ngoại 

Phòng chờ Nasco quốc ngoại, Bông Sen Vàng: Khu vực cách ly 
Quốc tế, Nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không Nội Bài, 

Tp.Hà Nội 

3 
Phòng chờ Sông Hồng 

Quốc Nội 

Phòng chờ Sông Hồng Premium Lounge - Tầng 3, Khu cách ly, 

Nhà ga quốc nội (T1), Cảng HKQT Nội Bài (gần cửa 4&9). 

4 
Phòng chờ Sông Hồng 
Quốc Ngoại 

Phòng chờ Sông Hồng Business Lounge - Tầng 4, Khu cách ly, 
Nhà ga quốc tế (T2), Cảng HKQT Nội Bài ( gần cửa 28-29). 

5 
Phòng chờ Le Saigonnais 

Quốc Nội 

Phòng chờ Le Saigonnais quốc nội: Khu cách ly Ga đi Quốc nội 

– Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí 
Minh (đối diện cửa số 11) 

6 
Phòng chờ Le Saigonnais 

Quốc Ngoại 

Phòng chờ Le Saigonnais quốc ngoại : Khu cách ly Ga đi Quốc 
tế – Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí 

Minh (giữa cửa số 14 và cửa 17) 

7 
Phòng chờ Đà Nẵng Quốc 

Nội 

Phòng khách hạng Thương gia Quốc nội C2 – Sân bay Quốc tế 

Đà Nẵng ( Phòng CIP đối diện cửa số 6 lên cầu thang E). 

8 
Phòng chờ Đà Nẵng Quốc 
Ngoại 

Phòng khách hạng Thương gia Quốc tế – Sân bay Quốc tế Đà 
Nẵng  

9 
Phòng chờ Nha Trang 
Quốc Nội 

Phòng chờ CIAS: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Tp.Nha Trang, 
Khánh Hòa. (Phòng C gần cửa boarding số 8) 

10 
Phòng chờ Nha Trang 

Quốc Ngoại 

Phòng chờ CIAS Phòng khách hạng Thương gia Quốc tế – Sân 

bay Quốc tế Cam Ranh, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa 

11 
Phòng chờ Phú Quốc 
Quốc Nội  

Sân Bay Phú Quốc, Dương Tơ, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam 

( Phòng chờ CIP quốc nội, qua cổng an ninh bên tay trái cạnh 
cửa hàng bán đồ ngọc trai). 

12 
Phòng chờ Đà Lạt Quốc 
Nội 

Phòng khách hạng thương gia CIP Lounge – Sân bay Quốc tế 
Liên Khương, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 

 

1.2.Phòng chờ quốc tế: Theo danh sách của Priority Pass trong từng thời kỳ tại link: 

https://www.prioritypass.com/en/airport- lounges 

Danh sách 1 số lounge tiêu biểu tại khu vực Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ: 

Asia Pacific Lounges 

1 Adelaide International 

2 Ahmedabad SVBP International 

https://www.prioritypass.com/en/airport-lounges


3 Aksu 

4 Almaty International 

5 Amritsar Sri Gur Ram Dass Jee Intl 

6 Auckland Intl 

7 Bali Ngurah Rai Intl 

8 Balikpapan Sepinggan 

9 Bandar Seri Begawan Brunei International 

10 Bandung Husein Sastranegara 

11 Bangalore Kempegowda International 

12 Bangka Belitung H.A.S.H 

13 Bangkok Don Mueang Intl 

14 Bangkok Suvarnabhumi Intl 

15 Banjarmasin Syamsudin Noor Intl 

16 Baotou Erliban 

17 Bazhong Enyang 

18 Beijing Capital International 

19 Beijing Daxing International 

20 Bhubaneswar Biju Patnaik Intl 

21 Bishkek Manas International 

22 Brisbane Intl 

23 Busan Gimhae International 

24 Canberra 

25 Chandigarh International 

26 Changchun Longjia Intl 

27 Changsha Huanghua 

28 Changzhou Benniu Intl 

29 Chattogram Shah Amanat Intl 

30 Chengdu Shuangliu Intl 

31 Chengdu Tianfu International 

32 Chennai International 

33 Chiang Mai Intl 

34 Chiang Rai Intl 

35 Chongqing Jiangbei Intl 

36 Christchurch Intl 

37 Clark International 

38 Cochin International 

39 Coimbatore International 

40 Colombo Bandaranaike Intl 

41 Cox's Bazar International 



42 Da Nang International 

43 Daegu International 

44 Dali 

45 Dalian Zhoushuizi Intl 

46 Datong Yungang 

47 Davao Francisco Bangoy Int'l 

48 Dehong Mangshi 

49 Dehra Dun Jolly Grant 

50 Dhaka Hazrat Shahjalal Intl 

51 Dharavandhoo 

52 Dunhuang 

53 Fukuoka Intl 

54 Fuzhou Changle International 

55 Gold Coast Coolangatta 

56 Guam Intl 

57 Guangzhou Baiyun International 

58 Guilin Liangjiang Intl 

59 Guiyang Longdongbao International 

60 Guwahati L.G.B International 

61 Haikou Meilan Intl 

62 Hangzhou Xiaoshan Intl 

63 Hanimaadhoo 

64 Hanoi Noi Bai Intl 

65 Harbin Taiping International 

66 Hat Yai Intl 

67 Ho Chi Minh TSN International 

68 Hohhot Baita International 

69 Hong Kong Chek Lap Kok Intl 

70 Hotan 

71 Huai'an Lianshui 

72 Huangshan Tunxi International 

73 Hulunbuir Hailar 

74 Hyderabad Rajiv Gandhi Intl 

75 Indore Devi Ahilya Bai Holkar 

76 Islamabad International 

77 Jaipur International 

78 Jakarta Halim Perdana Kusumah 

79 Jakarta Soekarno-Hatta Intl 

80 Jambi Sultan Thaha 



81 Jeju International 

82 Jiayuguan 

83 Jinan Yaoqiang International 

84 Jinghong Xishuangbanna Gasa Intl 

85 Jining Qufu 

86 Kannur International 

87 Karachi Jinnah International 

88 Kashi 

89 Kathmandu International 

90 Kolkata Netaji Subhash Chandra Bose Intl 

91 Korla 

92 Kozhikode Calicut International 

93 Kuala Lumpur Intl 

94 Kunming Changshui Intl 

95 Kupang El Tari International 

96 Lahore Allama Iqbal Intl 

97 Lanzhou Zhongchuan 

98 Lijiang Sanyi 

99 Linfen Qiaoli 

100 Linyi Qiyang 

101 Lombok International 

102 Lombok International 

103 Luang Prabang Intl 

104 Lucknow Chaudhary Charan Singh Intl 

105 Macau Intl 

106 Madurai International 

107 Mahe Island Seychelles International 

108 Makassar Sultan Hasanuddin 

109 Male International 

110 Manado Sam Ratulangi 

111 Mandalay International 

112 Manila Ninoy Aquino Intl 

113 Medan Kuala Namu Intl 

114 Melbourne 

115 Mudanjiang Hailang 

116 Multan International 

117 Mumbai Chhatrapati Shivaji Intl 

118 Nadi International 

119 Nagoya Chubu Centrair Intl 



120 Nagpur Dr. Ambedkar Intl 

121 Nanchang Changbei Intl 

122 Nanjing Lukou Intl 

123 Nanning Wuxu International 

124 Nantong Xingdong 

125 Nanyang Jiangying 

126 New Delhi Indira Gandhi Intl 

127 Nha Trang Cam Ranh International 

128 Ningbo Lishe International 

129 Nur-Sultan Nursultan Nazarbayev Intl 

130 Osaka Kansai International 

131 Palangkaraya Tjilik Riwut 

132 Pangkalpinang Depati Amir 

133 Papeete Faaa International 

134 Pekanbaru Sultan Syarif Kasim II 

135 Perth Intl 

136 Phnom Penh Intl 

137 Phuket International 

138 Pontianak Supadio 

139 Port Vila Bauerfield Intl 

140 Puerto Princesa International 

141 Pune International 

142 Qingyang 

143 Quanzhou Jinjiang International 

144 Queenstown Intl 

145 Rizhao Shanzihe 

146 Saipan International 

147 Samarinda AP Tumenggung Pranoto Intl 

148 Samui International 

149 Sanya Phoenix International 

150 Semarang Ahmad Yani 

151 Seoul Gimpo International 

152 Seoul Incheon Intl 

153 Shanghai Hongqiao Intl 

154 Shanghai Pudong International 

155 Shantou Jieyang Chaoshan International 

156 Shenyang Taoxian International 

157 Shenzhen Baoan International 

158 Shijiazhuang Zhengding Intl 



159 Singapore Changi Intl 

160 Solo City Adisumarmo 

161 Subang Sultan Abdul Aziz Shah 

162 Surabaya Juanda Intl 

163 Sydney Kingsford Smith 

164 Sylhet Osmany Intl 

165 Taipei Taoyuan International 

166 Taiyuan Wusu International 

167 Tanjung Redep Kalimarau 

168 Tarakan Juwata 

169 Taraken Juwata 

170 Tengchong Tuofeng 

171 Thiruvananthapuram Intl 

172 Tianjin Binhai International 

173 Tokyo Haneda Intl 

174 Tokyo Narita International 

175 Tumushuke Tangwangcheng 

176 Udaipur Maharana Pratap 

177 Udon Thani Intl 

178 Ulaanbaatar Chinggis Khaan Intl 

179 Urumqi Diwopu Intl 

180 Vadodara 

181 Weihai Dashuibo 

182 Wenzhou Longwan Intl 

183 Wuhai 

184 Wuhan Tianhe International 

185 Wuxi Sunan Shuofang Intl 

186 Wuyishan 

187 Xiamen Gaoqi Intl 

188 Xian Xianyang International 

189 Xiangfan Liuji 

190 Xichang Qingshan 

191 Xingyi Wanfenglin 

192 Xining Caojiabao 

193 Xuzhou Guanyin 

194 Yancheng Nanyang 

195 Yangon International 

196 Yangzhou Taizhou 

197 Yantai Penglai International 



198 Yichang Sanxia 

199 Yinchuan Hedong Intl 

200 Yining 

201 Yogyakarta Adisutjipto International 

202 Yulin Yuyang 

203 Yuncheng Guangong 

204 Zhangjiajie Hehua 

205 Zhengzhou Xingzheng Intl 

206 Zhuhai Jinwan 

207 Zunyi Xinzhou 

Continental Europe Lounges 

1 A Coruna 

2 Aalborg 

3 Abakan International 

4 Alicante 

5 Amsterdam Schiphol 

6 Anadyr Ugolny 

7 Anapa Vityazevo 

8 Ankara Esenboga 

9 Antalya International 

10 Apatity Khibiny 

11 Arkhangelsk Talagi 

12 Astrakhan 

13 Athens International 

14 Baku Heydar Aliyev Intl 

15 Barcelona El Prat 

16 Bari Palese 

17 Barnaul 

18 Basel-Mulhouse-Freiburg EuroAirport 

19 Batumi International 

20 Belgorod International 

21 Belgrade Nikola Tesla 

22 Bilbao 

23 Billund 

24 Blagoveshchensk Ignatyevo 

25 Bodrum Milas Intl 

26 Bologna G. Marconi 

27 Bratislava M.R. Stefanik 

28 Bremen 



29 Brno Turany 

30 Brussels 

31 Budapest Liszt Ferenc Intl 

32 Burgas 

33 Bydgoszcz Ignacy Jan Paderewski 

34 Cagliari Elmas 

35 Catania Fontanarossa 

36 Chelyabinsk Balandino 

37 Chisinau International 

38 Chita 

39 Cluj-Napoca International 

40 Cologne/Bonn International 

41 Copenhagen Kastrup 

42 Dalaman 

43 Duesseldorf International 

44 Eindhoven 

45 Ekaterinburg Koltsovo 

46 Faro International 

47 Florence Amerigo Vespucci 

48 Frankfurt Main 

49 Fuerteventura 

50 Gdansk Lech Walesa 

51 Gelendzhik 

52 Geneva International 

53 Genoa Cristoforo Colombo 

54 Gibraltar International 

55 Gorno-Altaysk 

56 Gothenburg Landvetter 

57 Gran Canaria Las Palmas 

58 Graz 

59 Hamburg Fuhlsbuettel 

60 Hannover 

61 Helsinki Vantaa 

62 Heraklion Kazantzakis Intl 

63 Ibiza 

64 Innsbruck 

65 Irkutsk Intl 

66 Istanbul 

67 Istanbul Sabiha Gokcen Intl 



68 Ivanovo Railway 

69 Izhevsk 

70 Izmir Adnan Menderes 

71 Jersey 

72 Kaliningrad Khrabrovo 

73 Karlovy Vary Intl 

74 Katowice Pyrzowice Intl 

75 Kazan Intl 

76 Kemerovo International 

77 Khabarovsk Novy 

78 Kharkiv Osnova Intl 

79 Kiev Boryspil International 

80 Kiev Zhulyany Intl 

81 Kirov Pobedilovo 

82 Kosice International 

83 Krakow John Paul II - Balice 

84 Krasnodar International 

85 Krasnoyarsk Yemelyanovo Intl 

86 Lanzarote 

87 Larnaca International 

88 Linz 

89 Lipetsk 

90 Lisbon International 

91 Ljubljana 

92 Lublin Swidnik 

93 Lugano Agno 

94 Luxembourg Findel Intl 

95 Lviv International 

96 Madeira Cristiano Ronaldo Intl 

97 Madrid Adolfo Suarez-Barajas 

98 Makhachkala Uytash 

99 Malaga 

100 Malta International 

101 Marseille Provence 

102 Menorca 

103 Milan Bergamo Orio Al Serio 

104 Milan Linate 

105 Milan Malpensa 

106 Mineralnye Vody 



107 Minsk International 

108 Moscow Domodedovo 

109 Moscow Leningradsky Railway 

110 Moscow Paveletsky Railway 

111 Moscow Sheremetyevo International 

112 Moscow Vnukovo International 

113 Muenster-Osnabrueck Intl 

114 Munich Franz-Josef Strauss 

115 Murmansk 

116 Mykonos 

117 Nalchik 

118 Naples Capodichino 

119 Nice Cote d Azur 

120 Nicosia Ercan International 

121 Nizhnekamsk Begishevo 

122 Nizhnevartovsk 

123 Nizhny Novgorod Railway 

124 Nizhny Novgorod Strigino 

125 Novokuznetsk Spichenkovo 

126 Novosibirsk Tolmachevo Intl 

127 Novy Urengoy 

128 Nuremberg 

129 Ohrid St. Paul the Apostle 

130 Olbia Costa Smeralda 

131 Omsk Tsentralny 

132 Orenburg International 

133 Ostrava Leos Janacek 

134 Palermo Falcone Borsellino 

135 Palma de Mallorca 

136 Paphos International 

137 Paris Charles de Gaulle 

138 Paris Orly 

139 Perm Intl Bolshoye Savino 

140 Petropavlovsk Yelizovo 

141 Petrozavodsk Railway Station 

142 Pisa Galileo Galilei Intl 

143 Ponta Delgada Joao Paulo II 

144 Porto Francisco S.Carneiro Int 

145 Poznan Lawica 



146 Prague Vaclav Havel 

147 Riga International 

148 Rome Fiumicino 

149 Rostov-on-Don 

150 Rzeszow - Jasionka 

151 Saarbruecken 

152 Sal Island Amilcar Cabral Intl 

153 Salzburg 

154 Samara Kurumoch 

155 Santiago de Compostela 

156 Sarajevo International 

157 Saransk 

158 Saratov Gagarin 

159 Sevilla International 

160 Skopje International 

161 Sochi International 

162 Sochi Railway 

163 Sofia 

164 St. Petersburg Moskovsky Railway 

165 St. Petersburg Pulkovo 

166 Stavropol Shpakovskoye 

167 Stockholm Arlanda 

168 Stockholm Bromma 

169 Stockholm Skavsta 

170 Stuttgart 

171 Surgut 

172 Tallinn Lennart Meri 

173 Tbilisi International 

174 Tenerife North Los Rodeos 

175 Tenerife South Reina Sofia 

176 Terceira Island Lajes 

177 Thessaloniki Makedonia 

178 Timisoara Intl 

179 Tirana Nene Tereza Intl 

180 Tivat 

181 Tomsk Bogashevo 

182 Toulouse Blagnac 

183 Trieste Friuli Venezia Giulia 

184 Turin Sandro Pertini 



185 Tyumen Roshchino Intl 

186 Ufa Intl 

187 Ulan-Ude Mukhino International 

188 Ulyanovsk Baratayevka 

189 Valencia 

190 Varna 

191 Venice Marco Polo 

192 Verona Catullo 

193 Vienna Schwechat 

194 Vigo 

195 Vilnius International 

196 Vladikavkaz Beslan 

197 Vladivostok Intl 

198 Volgograd Intl 

199 Volgograd Railway 

200 Voronezh International 

201 Warsaw Frederic Chopin 

202 Wroclaw Nicolaus Copernicus 

203 Yakutsk 

204 Yaroslavl Tunoshna 

205 Yerevan Zvartnots Intl 

206 Zadar 

207 Zagreb Franjo Tudman 

208 Zhukovsky International 

209 Zurich 

North America Lounges 

1 Acapulco Juan N. Alvarez Intl 

2 Aguascalientes Jesus Teran Peredo Intl 

3 Atlanta GA International 

4 Baltimore/Washington MD Intl 

5 Boston MA Logan International 

6 Buffalo NY Niagara Intl 

7 Cancun International 

8 Charleston SC International 

9 Charlotte NC Douglas Intl 

10 Chicago IL O Hare Intl 

11 Chihuahua Gen. R Fierro Villalobos Intl 

12 Cleveland OH Hopkins Intl 

13 Colorado Springs CO 



14 Cozumel International 

15 Culiacan Fed. De Bachigualato 

16 Dallas TX - DFW International 

17 Denver CO International 

18 Detroit MI Metropolitan Wayne County 

19 Ft. Lauderdale FL Intl 

20 Guadalajara Miguel Hidalgo Intl 

21 Hebron KY Cincinnati/Northern Kentucky Intl 

22 Hermosillo International 

23 Honolulu HI Intl 

24 Houston TX George Bush Intercontinental 

25 Huatulco Bahias de Huatulco Int 

26 Indianapolis IN Intl 

27 Jacksonville FL International 

28 Kahului HI 

29 La Paz Manuel Marquez de Leon Intl 

30 Las Vegas NV International 

31 Leon/Guanajuato Del Bajio Intl 

32 Lexington KY Blue Grass 

33 Los Angeles CA - LAX Intl 

34 Los Cabos International 

35 Mazatlan Rafael Buelna Intl 

36 Merida International 

37 Mexicali R Sanchez Taboada Intl 

38 Mexico City Benito Juarez Intl 

39 Miami FL International 

40 Minatitlan International 

41 Minn/St. Paul MN International 

42 Monterrey Mariano Escobedo Int 

43 Montreal Pierre E.Trudeau Intl 

44 Nashville TN Intl 

45 New Orleans LA International 

46 New York NJ Newark Intl 

47 New York NY JFK International 

48 New York NY La Guardia 

49 Oaxaca Xoxocotlan Intl 

50 Orlando FL International 

51 Orlando FL Sanford 

52 Ottawa Macdonald Cartier Intl 



53 Philadelphia PA International 

54 Pittsburgh PA International 

55 Portland OR International 

56 Providence RI - Theodore Francis Green State 

57 Puebla Hermanos Serdan Intl 

58 Puerto Vallarta Intl 

59 Quebec Jean Lesage Intl 

60 Queretaro Intercontinental 

61 San Diego CA Int'l 

62 San Francisco CA Intl 

63 San Jose CA Mineta Intl 

64 San Juan Intl 

65 San Luis Potosi Ponciano Arriaga Intl 

66 Seattle WA - SeaTac 

67 St Louis MO Lambert-St Louis Intl 

68 Syracuse NY Hancock Intl 

69 Tampa FL Int'l 

70 Tijuana International 

71 Toronto Lester B. Pearson International 

72 Tucson AZ Intl 

73 Tuxtla Gutierrez International 

74 Vancouver International 

75 Veracruz Heriberto Jara Intl 

76 Villahermosa International 

77 Washington DC Dulles Intl 

78 Washington DC National 

79 YYC Calgary Intl 

II. Fasttrack: Địa điểm áp dụng: Sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất 

III. Golf: Danh sách địa điểm sân Golf áp dụng: 

STT Tên sân Golf Địa chỉ 

Sân Golf Miền Bắc 

1  Stone Valley Golf & Resort Nguyễn Du, Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam 

2 2 BRG King's Island Golf Club Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội  

3 9 Long Biên Golf Club Khu trung đoàn 918, Long Biên, Hà Nội 

4 1
1 
Sky Lake Golf Club (Sky Course) Hoàng Văn Thụ, Chương Mỹ, Hà Nội 



5 1
2 
 Hanoi Golf Club  Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội  

6 1  Chí Linh Star Golf & Country Club  Nguyễn Thái Học, Chí Linh, Hải Dương  

7 5 Vinpearl Hải Phòng  Đảo Vũ Yên, Hải Phòng 

8 8 BRG Ruby Tree Golf & Resort Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng 

9 6 FLC Hạ Long 
Khu vực đồi Cột 3 - cột 8, phường Hồng Hà, 

thành phố Hạ Long, Quảng Ninh  

10 4  FLC Sam Son Golf Links  Xã Quảng Cư, Sầm Sơn, Thanh Hóa  

11 3  Dai Lai Star Golf & Country Club  Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc  

12 1

0 
Tam Dao Golf & Resort  Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc  

13 1
3 
Thanh Lanh Golf Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 

 Sân Golf Miền Trung 

1  FLC Quy Nhơn Links 
Khu Du lịch biển Nhơn Lý, Quy Nhơn, Bình 

Định  

2 8 Mường Thanh Xuân Thành Thôn Thành Vân, Nghi Xuân, Hà Tĩnh 

3 6 Laguna Lăng Cô Thôn Cù Dù, xã Lộc Vĩnh, Huế 

4 2 KN Cam Ranh 
Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam 

Ranh, Khánh Hòa 

5 5  Vinpearl Golf Club – Nha Trang   Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa  

6 9 Mường Thanh Diễn Lâm Xã Diễn Châu, Nghệ An 

7 4 FLC Quang Binh Golf Links 
Thôn Tân Hải, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, 

Quảng Bình 

8 3 Vinpearl Golf Club - Nam Hoi An 
 Đường Thanh Niên, Xã Bình Dương, Huyện 

Thăng Bình, Quảng Nam 

9 7 Montgomerie Links 
Xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng 

Nam  

 Sân Golf Miền Nam 

1  Twin Doves Golf Club 
368 đường Trần Ngọc Lên, Định Hòa, thành phố 

Thủ Dầu Một, Bình Dương 



2  Sea Links Golf & Country Club  706B, Hàm Tiến, tp. Phan Thiết, Bình Thuận  

3  Long Thanh Golf Resort  Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai  

4  Dong Nai Golf Resort  Quốc Lộ 1A, Trảng Bom, Đồng Nai  

5  Taekwang Jeongsan Country Club  
Đảo Ông Cồn, Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng 

Nai  

6  Vinpearl Golf Club - Phu Quoc  Bãi Dài, Gánh Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang  

7  Sacom Golf Club  
Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, Đà Lạt, 

Lâm Đồng  

8  Tân Sơn Nhất Golf Club  Phan Văn Trị, TP Hồ Chí Minh  

9  Vietnam Golf & Country Club  Quận 9, TP Hồ Chí Minh  

 

IV. Spa: 

- Gói dịch vụ cung cấp tương đương giá trị và quyền lợi như sau: 

STT Đối tác KH Private 

1 Amadora 

AMADORA GOLDEN SENSE 

- Liệu trình 100 phút trị liệu chăm sóc da mặt tăng cường Vitamin theo phương pháp 

Shiatshu Nhật Bản  

- Liệu trình 60 phút massage toàn thân giảm nhức mỏi. 

2 Mernard 

MENARD GOLDEN SENSE 

- Liệu trình 100 phút trị liệu chăm sóc da mặt tăng cường Vitamin theo phương pháp 

Shiatshu Nhật Bản  

- Liệu trình 60 phút massage toàn thân giảm nhức mỏi. 

3 La Spa 

FOREST PACKAGE - 120 phút 

Những khu rừng màu mỡ của Việt Nam là nguồn cung cấp các sản phẩm chữa bệnh 

hữu cơ tự nhiên tuyệt vời, một số đó đã được đưa vào các sản phẩm mang thương 

hiệu làm đẹp “Laspa”. Gói “Rừng” cung cấp các dịch vụ chăm sóc cho bạn từ đầu 

đến chân với tẩy tế bào chết toàn thân, chăm sóc chân cơ bản, chăm sóc da mặt cơ 

bản.  

•Laspa Body Scrub 45 phút  

•Foot Rest care 30 phút  

•Basic Facial care 45 phút 

4 PPP Clinic 

Gói chăm sóc da cao cấp Premium InstaGlow (gồm: Công nghệ Laser kết hợp Ánh 

sáng + Oxygenation + Calecim Serum + Mặt nạ trẻ hóa da cao cấp Bio-Cellulose 

Mask + Kem  tế bào gốc đặc trị sắc tố da Pigment sachet). 

5 Sen Spa 

KH lựa chọn 1 trong 2 dịch vụ: 

GÓI TRỊ LIỆU DƯỠNG SINH MÙA DỊCH (Thời gian: 3H) 

- Tắm spa phòng VIP 30’  



- Bài trị liệu dưỡng sinh toàn thân 75’ 

- Chăm sóc da chuyên sâu chống lão hóa 70’  

- Ăn nhẹ (bánh ngọt, trái cây, trà)  

BALANCE MOMENT (Thời gian: 3H) 

- Tắm spa phòng VIP 30’ 

- Massage 4 tay tái tạo sự cân bằng 75’  

- Chăm sóc trẻ hóa da cao cấp 70’  

- Ăn nhẹ (bánh ngọt, trái cây, trà)  

6 
Thu Cuc 

Clinic 

Tắm trắng phi thuyền với công nghệ làm trắng vượt trội:  

Bước thực hiện:  

Bước 1: Tẩy da chết,ủ trong máy phi thuyền – nhiệt độ khoảng để làm sạch da từ sâu 

bên trong  

Bước 2: Đắp mặt nạ làm trắng, ủ trong máy phi thuyền để các tinh chất thẩm thấu 

vào da.  

Bước 3: Thoa đều kem chăm sóc cho sản phẩm thấm sâu vào da  

Bước 4: Thoa kem chống nắng kết thúc liệu trình tắm trắng. Thời gian thực hiện: Cả 

quá trình tắm trắng phi thuyền được thực hiện trong khoảng thời gian là 60 phút. 

7 

VITA 

Clinic 

(ERI) 

KH lựa chọn 1 trong 2 dịch vụ: 

Liệu trình mặt: 

- 1 nâng cơ Laser Resurfacing  

- 1 Laser Skin Health  

- 1 Aqua Detox - Detox làm sạch da  

- 1 Vital Soothing - Dưỡng ẩm sâu  

Mặt + Body 

- 2 Body Sculp - giảm mỡ và giảm mỡ nội tạng  

- 1 Laser Skin Health  

- 1 Aqua Detox - Detox làm sạch da  

- 1 Vital Soothing - Dưỡng ẩm sâu 

- Danh sách địa điểm Spa: 

STT TÊN SPA ĐỊA CHỈ ÁP DỤNG LIÊN HỆ 

1 Amadora 
 Hà Nội: 

1. 250 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

2. 50 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội 

02439785406 

2 Menard 

 Hà Nội: 

1. MENARD SHOP - SPA BỜ HỒ: 34 Lê Thái Tổ, 
Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

2. MENARD SHOP - SPA LÝ THƯỜNG KIỆT: 18 
P. Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 
3. MENARD SHOP - SPA NGUYỄN DU: 76 P. 

Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

4. MENARD SHOP - SPA TUỆ TĨNH: 35 P. Tuệ 
Tĩnh, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

0379010101 



5. MENARD SHOP - SPA LÊ VĂN LƯƠNG: 18t2 - 
Lê Văn Lương, Thanh Xuân,Hà Nội 

6. MENARD SHOP - SPA HOÀNG ĐẠO THÚY: 

29T2 Hoàng Đạo Thúy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 
7. MENARD SHOP - SPA GARDEN: Tầng 1, TTTM 

The Garden, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
8. MENARD SHOP - SPA TÂY HỒ: 65 P. Trịnh 

Công Sơn, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 

9. MENARD SHOP - SPA VINCOM ROYAL: 72 Đ. 
Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà 

Nội 
10. MENARD SHOP - SPA DUY TÂN: Tòa nhà 

VMT, Lô A1F, đường Duy Tân, Hà Nội 

 Hải Phòng: 

11. MENARD SHOP - SPA PARKSON HẢI PHÒNG: 

Tầng trệt, Parkson TD Plaza, Đông Khê, Ngô 
Quyền, Hải Phòng 

12. MENARD SHOP - SPA VINCOM HẢI PHÒNG: 

PG12 - 01 Vincom, số 1 Lê Thánh Tông, Ngô 
Quyền, Hải Phòng 

 TP Hồ Chí Minh: 

13. MENARD SHOP - SPA NEW WORLD: New 
World Hotel, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. HCM 

14. MENARD SHOP - SPA NGUYỄN TRÃI - Q5: 
646 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
15. MENARD SHOP - SPA HÙNG VƯƠNG: tầng 3, 

Parkson Hung Vuong Plaza, 126 Đường Hùng 

Vương, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

16. MENARD SHOP - SPA VÕ THỊ SÁU: 92-94-96 
Võ Thị Sáu – Q.1 – TP HCM 

17. MENARD SHOP – SPA PASTEUR: 69 Pasteur, 

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 
18. MENARD SHOP – SPA TRƯỜNG SƠN: 5B 

Trường Sơn, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

19. MENARD SHOP - SPA VINHOMES CENTRAL 

PARK: L2, Vinhome Central Park, Bình Thạnh, TP 
HCM  

3 La Spa 
 Hà Nội: 

27 Hàng Bè, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
02438622222 

4 PPP Clinic 

 Đà Nẵng: 

1. PPP INDOCHINA MALL: Indochina Mall, Tầng 1, 

74 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng. 
 Hà Nội: 

02873066220 



2. PPP WEST: Udic Complex, N04 Hoàng Đạo Thúy, 
Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

3. PPP MELIA HOTEL: Khách sạn Melia, 44B Lý 

Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.  
4. PPP GRANDEUR PALACE: Grandeur Palace, 

138B Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội. 
 TP Hồ Chí Minh: 

5. PPP VINCOM: B1- 32B, Vincom Center Đồng 

Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. HCM. 
6. PPP MASTERI: B1-02, Vincom Mega Mall Thảo 

Điền, 161 Xa Lộ Hà Nội, TP. Thủ Đức , HCM 
7. PPP CRESCENT RESIDENCE: R1.06, Crescent 

Residence 1, 103 Tôn Dật Tiên, P.Tân Phú, Q. 7, TP. 

HCM. 

5 Sen Spa 
 TP Hồ Chí Minh: 

10B1 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. 

HCM 

02838251250 

6 Thu Cuc Clinic 

 Bắc Ninh: 

1. Chi nhánh Công ty CP Thẩm Mỹ Thu Cúc - Thu Cuc 

Clinic 06, địa chỉ: 115 Nguyễn Gia Thiều, Phường 
Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh. 

 Hà Nội: 

2. Thu Cúc Mega Beauty Center – Công ty Cổ phần 
Thẩm Mỹ Thu Cúc, địa chỉ: số 52 Lý Thường Kiệt, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 
3. Thu Cúc Mega Beauty Center Cầu Giấy – Công ty 

CP Thẩm Mỹ Thu Cúc, địa chỉ: 70 Cầu Giấy, Hà 

Nội. 
 Phú Thọ: 

4. Chi nhánh Công ty CP Thẩm Mỹ Thu Cúc - Thu Cuc 
Clinic 07, đỉa chỉ: 2182, đường Hùng Vương, 
Phường Vân Cơ, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. 

 Thanh Hóa 

5. Chi nhánh Công ty CP Thẩm Mỹ Thu Cúc - Thu Cuc 

Clinic 09, địa chỉ: Lô 11 đường Phan Chu Trinh, 
Phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa. 

 TP Hồ Chí Minh: 

6. BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ THU 

CÚC - CHI NHÁNH CÔNG TY CP THẨM MỸ 
THU CÚC địa chỉ: Số 218 Điện Biên Phủ, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh. 

02437286606 

7 
VITA Clinic 
(ERI) 

 Đà Nẵng: 

1. Lầu 3, Tòa nhà bưu điện thành phố, Số 271 nguyễn 
văn linh,P. Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng 

 Hà Nội: 

02871079889 



2. Lầu 2, Tòa nhà Somerset West Point, Số 2, Quảng 
An, Tây Hồ, Hà Nội 

3. Lầu 5, TTTM Hàng Da Plaza, Số 01 Hàng Da, P, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 
4. Lầu 2, Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, 

Thanh Xuân, Hà Nội 
 TP Hồ Chí Minh: 

5. Lầu 3, Vincom Center Landmark 81, 772 Điện Biên 

Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM. 
6. Lầu 6, Saigon Centre, 65 Đ. Lê Lợi, Bến Nghé, 

Quận 1, TP. HCM. 
7. Lầu 3, Thảo Điền Pearl, 12 Đường Quốc Hương, 

Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM. 

8. Lầu 3, Pearl Plaza, 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, 
Quận Bình Thạnh, TP. HCM. 

9. Lầu 3, Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận 
Tân Bình, TP. HCM. 

10. Lầu 4, SC Vivo City, 1058 Nguyễn Văn Linh, Quận 

7, TP. HCM. 
11. Lầu 4, TTTM Gigamall, 242 Đ. Phạm Văn Đồng, 

TP. Thủ Đức 

  



V. Ẩm thực: 

VI. Danh sách địa điểm nhà hàng 

STT Nhà hàng Địa chỉ Khu vực 

1 GIA Restaurant 
61 Văn Miếu, Văn Miếu, Đống Đa, Hà 

Nội 
Hà Nội 

2 Le Goût de Gia 
12 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 
Hà Nội 

3 
HEMISPHERES STEAK & 

SEAFOOD GRILL (Sheraton) 
11 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ Hà Nội 

4 OVEN D’OR (Sheraton) 11 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ Hà Nội 

5 

John Anthony Cantonese Grill 

& Dimsum Hanoi Restaurant 

(JW Marriott) 

Số 8 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Hà Nội Hà Nội 

6 
FRENCH GRILL (JW 

Marriott) 
Số 8 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Hà Nội Hà Nội 

7 
LE 17 BISTRO  (Sofitel 

Saigon) 

17 Lê Duẩn, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí 

Minh 
HCM 

8 ROS - Dining & River Lounge 
10B Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh 
HCM 

9 Towa Japanese 

Tầng 28 Sedona Suites, 94 Đ. Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa, Bến Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

HCM 

10 Lai Cantonese Cuisine 

Tầng 28 Sedona Suites 92-94 Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

HCM 

11 
The OX Not Only OX 

(Masterchef Ngô Thanh Hoà) 

24 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
HCM 

12 Reflections Restaurant  

Caravelle Hotel - 19 - 23 Công Trường 

Lam Sơn, P. Bến Nghé,  Quận 1, TP. 

HCM 

HCM 

13 Moo Beef Steak 
35 Ngô Đức Kế, Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh 
HCM 

 

 



Chi tiết menu 

STT Đối tác KH Private Banking 

1 

GIA 

Restauran

t 

Snacking  

1. Bò tartare | Lá lốt | Trứng cá caviar  

2. Cá hồi hun khói | Truffle  

Main dishes  

3. Sò điệp Hokkaido | Sốt dừa chua  

4. Bông cải trắng | Ớt lên men | Truffle | Phô mai  

5. Cá tuyết | Sốt cá cơm | Ngồng tỏi  

6. Tôm sú | Nhím biển | Bào ngư | Mì trứng  

7. Bò Wagyu | nấm hương | Sắn | Lạp xưởng  

8. Mousse chocolate |Cà phê  

Petit fours  

9. Bánh chả  

10. Bánh tart chanh dây 

2 
Le Goût 

de Gia 

(Tặng kèm 1 chai housewine bất kì)  

1. Bánh mì chua | Củ hồi | Cá hồi hun khói  

2. Bò Wagyu tartare | Quẩy | Tương ớt  

3. Sò điệp | Dưa chuột | Quất  

4. Gà | Chi mướp | Vừng  

5. Rau diếp | Lạp xưởng | Nấm hương  

6. Bạch tuộc | Nước nắm | Đậu tuyết  

7. Sò | Sốt mắc mật | Nấm Side : Khoai tây | Bơ nâu  

8. Bơ đậu phộng | Mật ong | Chuối 

3 

HEMISP

HERES 

STEAK & 

SEAFOO

D GRILL  

Set menu cho 4 khách: 

Includes 2 glass of wine + 2 juice/soft drink 

1. HÀU TƯƠI CA NA ĐA 

Ăn kèm sốt dấm đỏ và chanh tươi 

2. CÁ HỒI MUỐI  

Quả bơ nghiền, kem chua, rau rocket, sốt chanh leo 

3. ĐĨA THỊT NGUỘI TỔNG HỢP 

Các loại thịt nguội, mù tạt mật ong và 

bánh mì bơ tỏi 

4. RAU TƯƠI ĐÀ LẠT 

Sốt dầu dấm 

5. COMBO HẢI SẢN 

VÀ THỊT NƯỚNG 

Tôm hùm nướng kiểu 

Pháp, cá hồi, mực Angus tenderloin, NZ lamb rack, BBQ pork-ribs 

Thăn nội bò Úc, sườn cừu, sườn lơn BBQ  



STT Đối tác KH Private Banking 

Các món BBQ ăn kèm loại sauce và đồ ăn kèm 

6. BÁNH-SÔ CÔ-LA 

Kẹo hương nhài, kẹo hạt điều, kem va-ni 

- Sinh nhật : Tặng 01 bánh sinh nhật cho khách hàng dùng bữa vào tháng 

sinh nhật có bàn đặt trước ít nhất 24h. 

- Ưu đãi thường niên : giảm 15% cho khách BIDV thuộc chương trình 

BIDV Private, BIDV Premier Elite, BIDV Premier. Không áp dụng đồng 

thời với các set menu đã liệt kê phía trên. 

4 
OVEN 

D’OR 

Dinner buffet / Saturday Lunch / Sunday Brunch cho tối đa 04 người lớn, 

bao gồm 04 ly rượu vang/nước hoa quả 04 ly rượu vang/nước hoa quả 

- Sinh nhật : Tặng 01 bánh sinh nhật cho khách hàng dùng bữa vào tháng 

sinh nhật có bàn đặt trước ít nhật 24h 

- Ưu đãi thường niên : giảm 15% cho khách BIDV thuộc chương trình 

BIDV Private, BIDV Premier Elite, BIDV Premier. Không áp dụng đồng 

thời với các gói menu đã liệt kê phía trên. 

5 

John 

Anthony 

Cantonese 

Grill & 

Dimsum 

Hanoi 

Restauran

t 

Set menu cho 2 khách: 

Including Welcome Cocktail &amp; 2 Glasses of House Wine 

1. Xíu Mại Hấp Nhân Bào Ngư 

2. Súp Thịt Cua Hầm Bắp 

3. Xá Xíu Heo Iberico 

4. Cá Mú Chiên Quảng Đông 

5. Đậu Pháp Xào Thịt Vịt Băm với Ô Liu Muối 

6. Cơm Chiên Dương Châu 

7. Chè Dương Chi Bột Báng 

6 

French 

Grill 

Restauran

t 

Set menu cho 2 khách: 

1. Carpaccio Cá Thu Vua 

Kem cam cay, bưởi vàng 

2. Soup bí đỏ 

Sốt kem dừa gừng, nấm truffle, dứa 

3. Cá Chày nấu chậm 

Kem bông cải trắng, bông cải trắng nướng, sốt cà ri, nấm Chanterelle 

4. Món tráng miệng mùa thu 

Bánh sô-cô-la lê vàng, kem sô-cô-la, bánh sô-cô-la, bánh hạt óc chó 

5. Bộ sưu tập rượu 

(Phục vụ theo thứ tự các món 1-2-3) - Charles Roux Blanc de Blanc - St 

Hallet - Faustino Rivero Albarino 



STT Đối tác KH Private Banking 

7 
LE 17 

BISTRO   

Set menu cho 2 khách: 

Including Wine Pairing  

1. AMUSE BOUCHE 

Món chuyển vị 

2. FOIE GRAS POÊLÉ :  

Gan Ngỗng Pháp Áp Chảo, Mứt Quả Mơ và Xốt Xoài 

3. VELOUTÉ DE CHAMPIGNON :  

Xúp Kem Nấm Mỡ với Ravioli Nhân Thịt Cua 

4. BAKED SALMON :  

Cá hồi nước và xốt chanh vàng 

5. FILLET DE BOEUF ROSSINI :  

Thăn bò nướng & Gan ngỗng với cần tây, rau chân viẹt, hành tím tẩm mật 

ong và xốt tiêu Phú Quốc 

5. KOUIGN-AMANN BRETON :  

Bánh Cuộn Ngàn Lớp Đút Lò Đốt Rượu Calvados và Kem Caramel 

- Sinh nhật : giảm 20% cho các dịch vụ ăn uống tại Sofitel Saigon Plaza 

- Ưu đãi thường niên : giảm 10% cho khách BIDV thuộc chương trình 

BIDV Private, BIDV Premier Elite, BIDV Premier. Không áp dụng đồng 

thời với các gói menu đã liệt kê phía trên. 

- Không áp dụng ưu đãi vào các ngày Lễ Tết. 

8 

ROS - 

Dining & 

River 

Lounge 

Private Menu cho 2 khách 

BEGIN WITH  

1. Sò Điệp Nhật Dùng Tái với Sốt Lá É và Táo, Gạo Giòn, Đùi Heo Muối  

CONTINUE WITH  

2. Bào Ngư Ngọc Hổ Úc dùng với Sốt Gan Bào Ngư  

ALMOST THERE  

3. Lưỡi Bò Nướng dùng với Gan Ngỗng Pháp, Sốt Dấm Xoài  

NOT THERE YET  

4. Thăn Ngoại Bò Úc Thượng Hạng Nướng Than, Sốt Nấm Truffle  

SWEET TREAT  

5. Bánh Phô Mai Vị Thanh Yên  

DRINK :  

- Trà/ Tea  

- Nước hoa quả  

- Nước ngọt 



STT Đối tác KH Private Banking 

- Set Menu áp dụng cho bữa trưa hoặc bữa tối.  

- Vì các nguyên liệu exclusive nên khách sử dụng set menu cần đặt trước 

24h để nhà hàng chuẩn bị chu đáo. 

Ưu đãi khác: 

- Khách hàng có ngày sinh nhật sẽ được giảm 10% tổng bill (áp dụng từ 8 

khách trở xuống) tương đương với giá trị thẻ VIP của nhà hàng.  

- Khách hàng là thành viên của Private/ Premier Elite/ Premier sẽ được 

giảm 10% trên Food (đối với khách hàng không sử dụng set menu). 

9 

Lai 

Cantonese 

Cuisine 

Private Menu cho 2 khách 

THIS IS JUST THE BEGINNING  

1. Cảo cá vàng thượng canh  

2. Da cá chiên giòn sốt kim sa  

3. Tôm viên tuyết hoa trứng muối  

White wine: New Zealand, Marlborough, Sauvignon Blanc, Brancott  

---------  

MORE TO COME  

4. Phật Nhảy Tường hồng xíu kiểu “Phúc Kiến”  

ONLY A FEW CAN TELL  

5. Sườn bò Mỹ nấu chậm áp chảo với tiêu đen ăn kèm cơm cháy giòn  

Red wine: Australia, South Australia, Merlot, Wyndham Bin 999  

---------  

THE WOK EXPERT  

6. Cơm sò điệp với tôm canh hầm hải sản  

PERFECT ENDING  

7. Bánh trứng sữa nướng  

DRINK :  

- Trà 

- Nước hoa quả 

- Nước ngọt 

- Set Menu áp dụng cho bữa trưa hoặc bữa tối.  

- Vì các nguyên liệu exclusive nên khách sử dụng set menu cần đặt trước 

24h để nhà hàng chuẩn bị chu đáo. 

Ưu đãi khác: 

- Khách hàng có ngày sinh nhật sẽ được giảm 10% tổng bill (áp dụng từ 8 

khách trở xuống) tương đương với giá trị thẻ VIP của nhà hàng.  

- Khách hàng là thành viên của Private/ Premier Elite/ Premier sẽ được 

giảm 10% trên Food (đối với khách hàng không sử dụng set menu). 



STT Đối tác KH Private Banking 

10 

Towa 

Japanese 

ZENSAI - APPETIZER  

1. Tacos cá Hồi, cá Shirauo chiên giòn với phô mai, Gan cá chày cháy cạnh 

sốt miso, đậu nành xào sốt bơ cay  

PREMIUM SASHIMI  

2. Cá ngừ vây xanh, Cá hồi,Tôm ngọt 

YAKI MONO - GRILL  

3. Thăn ngoại bò Angus nướng sốt BBQ, sốt wasabi  

AGE MONO - DEEF FRY  

4. Hàu Nhật chiên xù sốt rau củ  

SUSHI MAKI - ROLL SUSHI  

5. Sushi cuộn California kiểu Towa- thịt cua, bơ, trứng tôm Golden  

OWAN MONO - SOUP  

6. Súp đậu tương, tàu hủ, rong biển  

DESSERT  

7. Mochi ice cream  

DRINK: chọn 1/ khách 

- Rượu vang trắng: New Zealand, Marlborough, Sauvignon Blanc, Brancott  

- Rượu vang đỏ: Australia, South Australia, Merlot, Wyndham -Bin 999  

- Bia  

- Trà  

- Nước hoa quả 

- Nước ngọt 

  

- Khách hàng có ngày sinh nhật sẽ được giảm 10% tổng bill (áp dụng từ 8 

khách trở xuống) tương đương với giá trị thẻ VIP của nhà hàng.  

- Khách hàng là thành viên của Private/ Premier Elite/ Premier sẽ được 

giảm 10% trên Food (đối với khách hàng không sử dụng set menu). 

11 

The OX 

Not Only 

OX 

(Masterch

ef Ngô 

Thanh 

Hoà) 

Set Menu cho 3 khách : 

BEGINING :  

1. Gỏi tôm 

Tôm/ cơm dừa/ bưởi/ rau mùi/ sốt lá é & ớt xanh/ dầu truffle 

WARM UP : 

2. Cua chiên 

Cua chiên - cua lột/ đu đủ/ cà rốt/ táo xanh/ ngò ri/ húng lũi/ lá chanh/ gạo 

rang/ sốt nước mắm 

READY [ Chọn 1 trong 2 ] 

3.1 Cá hồi áp chảo 

Cá hồi áp chảo - cá hồi phi lê/ salad cơm dừa, củ hồi, bạc hà, ngò tây, 

hạt diêm mạch/ sốt gừng miso 

3.2 Má bò hầm 

Má bò hầm - má bò Úc/ gừng/ xả/ ớt xanh Hội An/ bí đỏ/ salad củ dền và 



STT Đối tác KH Private Banking 

húng lũi 

A SHORT BREAK 

4. Trái cây đá xay theo mùa 

5. Bánh kem nướng - kem/ trứng/ gừng/ mứt dừa 

DRINK : 

- Red Wine : Kilikannoon Wines, Carbernet Sauvignon , South 

Australia 

- Water : Aquapana / Sanpellegrino 

- Sinh nhật : tặng 1 chai rượu Sparkling Wine khi KH đặt tiệc / đặt bàn 

trong tháng sinh nhật 

- Khách hàng sử dụng set menu đặt trước tối thiểu 6 tiếng để nhà hàng 

chuẩn bị. Khách hàng gọi món ngoài set menu được giảm 10% theo chính 

sách ưu đãi thường niên. 

- Không áp dụng cùng lúc hai khuyến mãi trên 

- 3 set menu trên không áp dụng cho ngày Lễ, Tết 

12 

Reflection

s 

Restauran

t 

SET BIDV PRIVATE CHO 2 KHÁCH 

 

STARTTERS / KHAI VỊ (chọn 1 trong 2) 

1.1 Cá thu tươi ướp nước tắc, xốt hạnh nhân, thì là và ớt  

1.2 Thịt bò Wagyu tái, củ dền tẩm chanh, cà chua màu trộn thịt muối và xốt 

phô mía 

MAINCOURSE / MÓN CHÍNH (chọn 1 trong 2) 

2.1 Thịt tôm hùm đút lò, thịt bò trộn rau chua, xốt gạch tôm hương phúc 

bồn tử 

2.2 Sườn bò Úc nướng cay 

DESSERT / TRÁNG MIỆNG 

3. Bánh tiramisu, bánh quy hương cà phê Việt Nam, phô mai kem tươi và 

bánh nướng vị cà phê 

 

DRINK : 1 ly nước bất kỳ trong danh mục thức uống của nhà hàng 

Reflection (không bao gồm champagne và rượu mạnh) 

13 
Moo Beef 

Steak 

 

Private Menu for 2 pax :  

1. Súp hải sản nướng kiểu Pháp 

2. Salad dưa lưới thịt nguội, phô mai và sốt dấm đen 

3. Gan ngỗng áp chảo ăn kèm táo caramel, bánh mì và sốt rượu vang 

4. Cá hồi cháy cạnh ăn kèm khoai tây nghiền và sốt chanh dây 

Hoặc 

5. Thịt thăn vai bò Mỹ thượng hạng 



STT Đối tác KH Private Banking 

6. Bánh theo ngày 

7. 2 ly rượu vang đỏ 

VII. Sức khỏe: Gói khám các bệnh viện cho 1 người tương đương như sau: 

❖ Vinmec: 

STT Tên dịch vụ Chi tiết dịch vụ Nam Nữ 

I Khám lâm sàng       

1 
KSK_Khám Nội Đa Khoa 

Tổng Quát 

Đánh giá các yếu tố nguy cơ, thói quen 

cuộc sống, thăm khám lâm sàng, kết luận 
gói khám 

x x 

2 

KSK_Kiểm tra huyết áp, cân 

nặng 
Đánh giá các yếu tố nguy cơ, thói quen 
cuộc sống, thăm khám lâm sàng, kết luận 

gói khám 

x x 

3 KSK_Kiểm tra thị lực Kiểm tra, phát hiện bất thường về mắt x x 

4 KSK_Khám thị lực Kiểm tra, phát hiện bất thường về mắt x x 

5 
KSK_Khám kiểm tra răng 
miệng 

Kiểm tra, phát hiện bất thường về Răng 
miệng 

x x 

6 KSK_Kiểm tra TMH 
Kiểm tra, phát hiện bất thường về Tai 
mũi, họng. Phát hiện hạch cổ, hạch dưới 
hàm, tuyến mang tai. 

x x 

7 
KSK_Khám phụ khoa, khám 
vú 

Đánh giá yếu tố nguy cơ, khám kiểm tra 

vú, phụ khoa, tư vấn và kết luận về bệnh 
lý vú và phụ khoa sau khi có kết quả xét 
nghiệm và chẩn đoán hình ảnh. 

  x 

II Cận lâm sàng - Xét nghiệm       

8 
Tổng phân tích tế bào máu 
ngoại vi (bằng máy đếm 
laser) 

Bất thường tăng/giảm  sô lượng 
tế bào máu và các thông số liên quan 

x x 

9 Định lượng Cholesterol 
Rối loạn chuyển hóa cholesterol đơn 
thuần hoặc kết hợp với các thông số mỡ 
máu khác 

x x 

10 Định lượng Triglycerid 
Rối loạn chuyển hóa triglycerid đơn thuần 
hoặc kết hợp với các thông số mỡ máu 

khác 

x x 



11 
Định lượng HDL-C (High 
density lipoprotein 

Cholesterol) 

Giảm trong bệnh cảnh rối loạn chuyển 

hóa mỡ máu 
x x 

12 
Định lượng LDL - C (Low 
density lipoprotein 

Cholesterol) 

Tăng trong bệnh cảnh rối loạn chuyển hóa 
mỡ máu 

x x 

13 Đo hoạt độ AST (GOT) 
Đánh giá mức độ tổn thương màng tế bào 

gan, biểu mô đường mật trong gan 
x x 

14 Đo hoạt độ ALT (GPT) 
Đánh giá mức độ tổn thương màng tế bào 
gan, biểu mô đường mật trong gan 

x x 

15 Định lượng Axit uric 

Axit uric tăng cao kết hợp với triệu chứng 
lâm sàng giúp định hướng chẩn đoán 

bệnh Gout, tuy nhiên một số trường hợp 
không có triệu chứng lâm sàng hoặc tăng 
nhẹ nhưng vẫn có thể gây triệu chứng trên 

lâm sàng 

x x 

16 Định lượng Creatinin 
Đánh giá chức năng lọc của cầu thận, tính 

eGFR giúp phân độ suy thận 
x x 

17 Định lượng Ure 
Hỗ trợ đánh giá chức năng thận, đánh giá 
hiệu quả sau chạy thận nhân tạo. 

x x 

18 Định lượng Glucose 
Tiêu chuẩn chẩn đoán tiểu đường, rối 
loạn dung nạp đường máu 

x x 

19 
Tổng phân tích nước tiểu 

(Bằng máy tự động) 

Sự xuất hiện của bạch cầu, hồng cầu, 
nitrite là chỉ điểm quan trọng để sơ bộ 

chẩn đoán các bệnh lý như viêm đường 
tiết niệu. Protein niệu dương tính là một 

gợi ý cho các tổn thương cầu thận. Đây là 
xét nghiệm bán định lượng, để chẩn đoán 
đoán chính xác cần dựa trên triệu chứng 

lâm sàng và các xét nghiệm chuyên sâu 
khác 

x x 

20 
Vi khuẩn nhuộm soi ( dịch 
âm đạo nữ) 

Có giá trị sơ bộ phát hiện các loại vi khẩn 
gây bệnh, vi khuẩn ký sinh trong âm 

đạo( không gây bệnh) 

  x 

21 

Lấy bệnh phẩm làm phiên đồ 

tế bào cổ tử cung – âm đạo 
(Pap smear) 

Tầm soát phát hiện ung thư cổ tử cung 
(phát hiện tế bào bất thường ở cổ tử cung) 

  x 

III 
Cận lâm sàng - Chẩn đoán 

hình ảnh 
      



22 Chụp Xquang ngực thẳng 

Xquang tim phổi thẳng là thăm dò hình 
ảnh ban đầu có giá trị trong đánh các 

bệnh lý về phổi, ngoài ra nó còn cung cấp 
hình ảnh cấu trúc tim, mạch máu và các 

tổ chức khác ở lồng ngực.   

x x 

23 
Siêu âm ổ bụng (gan mật, 

tụy, lách, thận, bàng quang) 
Âm tính giả với các khối u tạng đặc <1cm x x 

24 
Siêu âm tiền liệt tuyến qua 
đường bụng 

Đánh giá hình ảnh, ước tính trọng lượng 
của tiền liệt tuyến, phát hiện hình ảnh bất 

thường của tiền liệt tuyến. 

x   

25 
Siêu âm phụ khoa thường 
quy (đường bụng) 

Đánh giá hình ảnh, ước tính trọng lượng 

của tiền liệt tuyến, phát hiện hình ảnh bất 
thường của tiền liệt tuyến. 

  x 

26 Điện tim thường 

Thăm dò về mặt điện học của tim qua đó 

cung cấp thông tin về: 
- Bệnh lý rối loạn nhịp hoặc dẫn truyền 

trong tim 
- Các hình ảnh gợi ý tăng gánh thất trái 
- Hình ảnh gợi ý thiếu máu cơ tim 

x x 

❖ Raffle Medical 

STT Dịch vụ Nam Nữ 
 

  Clinical Examinations  / Khám lâm sàng  

1 Full physical examination & comprehensive consultation with Raffles 
Medical Clinic General Practitioner 

Bác sĩ được chỉ định bởi Raffles Medical Clinic sẽ khám tổng quát, đặt các 
câu hỏi liên quan đến thể trạng, sức khỏe và đồng thời cung cấp thông tin 

tư vấn cho bệnh nhân 

x x  

2 Past medical history (Personal/ Family),  
Kiểm tra bệnh sử cá nhân x x  

3 Eye vision & Color vision check 

Kiểm tra thị lực và sắc giác x x  

4 Body mass index 
Kiểm tra chỉ số cơ thể x x  

5 Immunization program review with recommendations 
Kiểm tra và tư vấn lịch tiêm chủng, tiêm phòng x x  



6 Blood pressure check 
Kiểm tra huyết áp x x  

  Gynecology exam & Lab test for Female / Khám phụ khoa và các xét 

nghiệm dành cho Nữ 
   

7 Breast examination 
Khám vú cho nữ  x  

8 Gynaecology examination (for female married) 

Khám phụ khoa cho nữ (dành cho nữ đã lập gia đình)  x  

9 PAP Smear with Liquid Prep (for female married)   
Xét nghiệm tế bào cổ tử cung (dành cho nữ đã lập gia đình)  x  

  
Imagery & functional diagnosis / Chuẩn đoán hình ảnh & thăm dò chức năng  

10 Chest X-Ray  
Chụp X-Quang tim phổi x x  

11 General abdominal USG 
Siêu âm tổng quát ổ bụng x x  

12 Breast USG 

Siêu âm vú (Đối với nữ)  x  

13 Thyroid USG 
Siêu âm tuyến giáp x x  

14 Electrocardiogram (ECG) 
Điện tâm đồ x x  

  
Lab tests/ Xét nghiệm  

15 Cholesterol panel/ Kiểm tra mỡ máu 
Total cholesterol level 
HDL-LDL cholesterol 

Triglycerides 

x x  

  
Kidney Funtion/ chức năng thận    

16 Urea 
Kiểm tra chức năng thận x x  

17 Creatinine                               
Xét nghiệm sinh hóa chức năng thận x x  

18 Uric Acid 

Kiểm tra nồng độ Uric Acid x x  

  
Liver Enzymes/ Chức năng gan    



19 SGOT-SGPT test 
Kiểm tra chức năng gan  x x  

20 Gamma GT test (LFT) 

Kiểm tra chức năng gan x x  

  
Hepatitis tests/ Xét nghiệm kiểm tra viêm gan    

21 HBsAg- Quantitative                                                                                                               
Xét nghiệm định lượng kháng nguyên viêm gan B x x  

22 HBs Antibody 

Xét nghiệm viêm gan B - Kháng thể bề mặt virút viêm gan B x x  

  
Other Lab test/ Các xét nghiệm khác    

23 Full Blood Count 
Xét nghiệm công thức máu toàn phần x x  

24 Glucose Fasting                  

Xét nghiệm đường huyết lúc đói x x  

25 Urine Analysis  
Phân tích nước tiểu x x  

26 FT3 
Xét nghiệm nội tiết tố tuyết giáp x   

27 TSH 

Xét nghiệm tuyến giáp x   

28 FT4 
Xét nghiệm nội tiết tố tuyết giáp x   

  
Cancer marker/ Xét nghiệm tầm soát ung thư    

29 PSA - Prostate Specific Antigen  

PSA toàn phần - Xét nghiệm dấu ấn ung thư tiền liệt tuyến  x   

30 CEA 
Xét nghiệm tầm soát ung thư đại trực tràng x x  

❖ Hồng Ngọc 

NỘI DUNG KHÁM 

(Service Items) 

Khám chuyên khoa/ General practice consultation and physical exam 

Khám chuyên khoa Nội/ General Physical Examination  

Đo chỉ số cơ thể, tiền sử bệnh(chiều cao, cân nặng, huyết áp, BMI..) kết luận sức khỏe. 

Khám chuyên khoa Mắt/ Ophthalmology consultation 
Chẩn đoán các bệnh về mắt như cận loạn thị, viêm kết mạc, viêm bờ mi.. 



Khám chuyên khoa Tai mũi họng/ ENT (Ear - Nose -Throat) 

Chẩn đoán phát hiện và tư vấn điều trị các bệnh viêm xoang, viêm thanh quản,amidan… 

Khám sản - Phụ khoa/ Gynecology Consultation 
Phát hiện các bệnh viêm nhiễm đường sinh dục dưới,  tư vấn sức khỏe sinh sản… 

Khám chuyên khoa Răng hàm mặt/ Dental Oral Screening   
Phát hiện sâu răng mới, viêm lợi, cao răng, viêm nha chu, bệnh về tủy răng.. 

Chẩn đoán hình ảnh/ Diagnostic imaging 

Chụp X.Quang tim phổi/ Chest X.Ray (không áp dụng với phụ nữ có thai) 

Đánh giá các bất thường trong lồng ngực, các bệnh về phổi như khối u trong phổi, viêm phế quản, viêm 
phổi, giãn phế quản - phế nang… 

Điện tâm đồ/ ECG 

Đánh giá các bất thường như thiếu máu cơ tim hay hoại tử cơ tim, đau cơ ngực… 

Siêu âm/ Abdominal Ultrasound  

Siêu âm ổ bụng tổng quát/ Abdominal Ultrasound 

Siêu âm bụng tổng quát: siêu âm gan, mật, thận, tụy, bàng quang;Siêu âm tử cung- buồng trứng (cho 
nữ);Siêu âm tiền liệt tuyến (cho nam). 

Siêu âm tuyến giáp/ Thyroid Ultrasound 

Đánh giá và chẩn đoán xác định ung thư giáp, hạch… 

Các xét nghiệm/ Test Including 

Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm tự động/ Complete blood count  

Đếm số lượng và tỉ lệ từng loại tế bào có trong máu: Bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu, Hemoglobin … Đánh 

giá tình trạng thiếu máu, một số bệnh nhiễm trùng và rối loạn đông máu do thiếu tiểu cầu. 

Đường máu/ Glucose 

Chẩn đoán bệnh đái tháo đường, hạ đường huyết.. 

Acid Uric  
Chẩn đoán sớm các bệnh về Guot. 

Gama GT  
Phát hiện sớm tình trạng viêm nhiễm, suy giảm chức năng gan,nhất là Ở những người thường xuyên 

uống rượu bia rất dễ bị gây nên tình trạng viêm gan, xơ gan 

Chức năng gan (GOT, GPT)/ Liver functions  
Phát hiện sớm các bệnh về gan:  Viêm gan cấp, mạn, tổn thương nhu mô gan (viêm gan siêu vi trùng, 

viêm gan do uống rượu…) 

Chức năng thận (Ure, Cre)/ Kidney functions  

Phát hiện sớm các bệnh lý về thận: thiểu năng thận, viêm cầu thận cấp, mạn, suy thận… 

Mỡ máu toàn phần/ Lipid blood test 

Kiểm tra lượng mỡ máu nhằm sớm ngăn ngừa những rối loại do mỡ máu. 

Calci 

Chức năng chuyển hóa canxi trong cơ thể, chẩn đoán hay theo dõi một số các tình trạng bệnh lý về 

xương/thận/tuyến cận giáp/liên quan đến đường tiêu hóa. 

Các xét nghiệm tầm soát ung thư/ Cancer screening  

CEA/ Gastrointestinal cancer screening 

Tầm soát ung thư đường tiêu hóa, đại trực tràng. 



Cy FRA 21-1/ Lung cancer screening 

Tầm soát ung thư phổi. 

PSA/ Prostate cancer screening  

Tầm soát ung thư tiền liệt tuyến. 

Papsmear/ Papsmear test - Cervical cancer screening (bắt buộc khám sản)  

Tầm soát ung thư cổ tử cung. 

Xét nghiệm nước tiểu/ Urine analysis  

Phát hiện sớm các bệnh về đường tiết niệu, gan, thận, sỏi mật, sỏi thận. 

Tổng kết và báo cáo hồ sơ cho công ty/ Summary report for company 

Tư vấn và kết luận hồ sơ cá nhân/ Individual report and counselling for employee  

Tư vấn tiêm chủng/ Immunization advisory 

Xét nghiệm test nhanh covid 

❖ Việt Pháp: 

Danh sách khám/ List of examinations Nam Nữ 

1- Khám lâm sàng với  Bác sỹ đa khoa / Clinical examination with 

General Practitioner: 
  

Khám và tư vấn tổng quát/ Physical examination x x 

Kiểm tra huyết áp/ Arterial blood pressure x x 

Kiểm tra chỉ số cơ thể /Body mass index (BMI) x x 

Kiểm tra răng miệng /Dental exam x x 

Kiểm tra tai mũi họng/ Ear, nose and throat exam x x 

Đo thị lực và sắc giác / Vision test and color check  x x 

Kiểm tra vú cho nữ /Breast examination (for female only)  x 

2- Cận lâm sàng/ Investigations:   

Công thức máu toàn phần /FBC (Full blood count) x x 

Men Gan /Liver enzymes: ALT, AST x x 

Chức năng thận/ Kidney function: Creatinin x x 

Mỡ máu toàn phần/ Lipid profile: Total Cholesterol, HDL-Cholesterol, 
LDL-Cholesterol, Tryglicerides 

x x 

Acid Uric /Uric Acid  x x 

Đường huyết lúc đói /Fasting blood glucose x x 

Phân tích nước tiểu/ Urine Analysis (dipstick)  x x 

3 Chẩn đoán hình ảnh/Diagnostic imaging   

Chụp tim phổi/ Chest X-Ray x x 

Siêu âm ổ bụng/Abdominal ultrasound  x x 

Sàng lọc ung thư cổ tử cung (cho nữ, thực hiện bởi bác sỹ Phụ khoa) 
/ThinPrep papsmear (for female only) with specialist 

 x 

4. Giải thích kết quả và tư vấn với bác sỹ Đa khoa/ Test explanation and 

recommendation by General Practioner  

x x 

 
 



❖ Family Medical 

STT/ 

No.  
DỊCH VỤ/ SERVICES Nam / 

Male 
Nữ/ 

Female  

I KHÁM LÂM SÀNG VỚI BÁC SỸ ĐA KHOA/ GENERAL EXAMINATION 

WITH GP DOCTOR 

1 
Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát 

x x 
Physical Examination and consulation with Internal Medicine  

2 
Khám chuyên khoa Mắt 

x x 
Eye check  

3 
Khám kiểm tra Răng-Hàm-Mặt 

x x 
Odontology check  

4 
Kiểm tra TMH 

x x 
Ear-Nose-Throat check  

5 
Khám phụ khoa, khám vú với bác sỹ sản phụ khoa 

 x 
 

II CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH/ IMAGING   

6 
Chụp Xquang ngực thẳng 

x x 
 

Chest x-ray   

7 
Siêu âm ổ bung  (tổng quát) 

x x 
 

Abdominal Ultrasound  

8 
Điện tim thường 

x x 
 

ECG   

III XÉT NGHIỆM/ LABORATORY  

9 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) x x 
 

 

10 Định lượng Cholesterol x x  

11 Định lượng Triglycerid x   

12 Đo hoạt độ AST (GOT) x x  

13 Đo hoạt độ ALT (GPT) x x  

14 Định lượng Axit uric x   

15 Định lượng Creatinin x   

16 HBsAg miễn dịch tự động x   

17 HBsAb định lượng x   

18 Định lượng Glucose x   

19 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) x x 
 

 

IV TẦM SOÁT UNG THƯ/ CANCER MAKER    

20 PSA toàn phần- tầm soát ung thư tiền liệt tuyến x   

21 PAP Smear- Tầm soát ung thư cổ tử cung  x  

22 Báo cáo y tế x x  

 



❖ Thu Cúc 

STT Tên DV Nam Nữ Ghi chú 

I Tiền khám       

1 Khám nội tổng quát X X 
Đánh giá các yếu tố nguy cơ, 
thói quen cuộc sống, thăm khám 

lâm sàng, kết luận gói khám 

2 Khám thường (Phòng khám mắt) X X Phát hiện một số bệnh lý mắt 

3 Khám TMH thường X X 
Phát hiện một số bệnh lý về tai 
mũi họng 

4 Khám RHM X X 
Kiểm tra, phát hiện bất thường 
về Răng miệng 

II Xét nghiệm       

5 
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 
(bằng máy đếm tổng trở) [18TS- bằng 

máy đếm tự động] 

X X 

Đánh giá tình trạng thiếu máu, 
phản ứng viêm nhiễm của cơ thể. 
Tình trạng tế bào bạch cầu, tiểu 

cầu. 

6 
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy 

tự động) [10 thông số] 
X X 

Đánh giá sơ bộ chẩn đoán các 
bệnh lý như viêm đường tiết 

niệu, gợi ý cho các tổn thương 
cầu thận. 

7 Định lượng Acid Uric [Máu] X   
Đánh giá lượng Acid uric trong 
máu, liên quan đến bệnh goutte. 

8 
Định lượng Cholesterol toàn phần 

(máu) 
X X 

Đánh giá tình trạng chuyển hóa 

mỡ máu, đơn thuần hay kết hợp 
với các thông số mỡ máu khác. 

9 Định lượng Triglycerid (máu) X X 
Đánh giá tình trạng chuyển hóa 
mỡ máu, đơn thuần hay kết hợp 

với các thông số mỡ máu khác. 

10 
HBsAg miễn dịch tự động [HBsAg 
Cobas] 

X X 
Kiểm tra tình trạng nhiễm virus 
viêm gan B. 

11 Định lượng Glucose [Máu] X X 
Đánh giá tình trạng chuyển hóa 
đường, chẩn đoán tiểu đường, 

rối loạn dung nạp đường máu 

12 
Nhuộm phiến đồ tế bào theo 
Papanicolaou [TB cổ tử cung] 

  X Tầm soát ung thư cổ tử cung 

13 
Định lượng PSA toàn phần (Total 

prostate-Specific Antigen) [Máu] 
X   

Dấu ấn sàng lọc ung thư tuyến 

tiền liệt 

14 
Định lượng CA¹²⁵ (cancer antigen 125) 

[Máu] 
  X Tầm soát ung thư buồng trứng 

15 
Định lượng CEA (Carcino Embryonic 
Antigen) [Máu] 

X   
Tầm soát ung thư đại tràng, trực 
tràng 



III Chẩn đoán hình ảnh       

16 Điện tim thường [3 cần] X X 

Thăm dò về mặt điện học của 
tim qua đó cung cấp thông tin 
về: 

- Bệnh lý rối loạn nhịp hoặc dẫn 
truyền trong tim 

- Các hình ảnh gợi ý tăng gánh 
thất trái 
- Hình ảnh gợi ý thiếu máu cơ 

tim 

17 

Chụp Xquang cột sống cổ thẳng 

nghiêng [2 tư thế: thẳng và nghiêng - 
số hóa 1 phim] 

X X 

Đánh giá tổn thương các thân 
đốt sống, đĩa đệm, các mấu khớp 

trên, dưới và các tổ chức phần 
mềm quanh cột sống 

18 
Siêu âm ổ bụng [tổng quát - 

thường_Nữ] 
  X 

Kiểm tra có bất thường về hình 

dạng của nội tạng trong bụng 
hay không, phát hiện các bệnh lý 
trong ổ bụng như gan mật, tụy 

lách, thận….. Góp phần vào việc 
phát hiện ung thư các nội tạng. 

Âm tính giả với các khối u tạng 
đặc <1cm 

19 Siêu âm tuyến giáp [thường] X X 
Đánh giá hình ảnh giải phẫu 
tuyến giáp: kích thước, đậm độ 

âm, nhân, nang tuyến giáp. 

20 
Chụp Xquang ngực thẳng [tim phổi 
thẳng] 

X X Phát hiện một số bệnh lý phổi 

21 
Siêu âm ổ bụng [tổng quát - 
thường_Nam] 

X   

Kiểm tra có bất thường về hình 

dạng của nội tạng trong bụng 
hay không, phát hiện các bệnh lý 

trong ổ bụng như gan mật, tụy 
lách, thận….. Góp phần vào việc 
phát hiện ung thư các nội tạng. 

Âm tính giả với các khối u tạng 
đặc <1cm 

 

Địa điểm cung cấp dịch vụ: 

STT TÊN BỆNH VIỆN ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ 

1 Bệnh viện VINMEC Hệ thống Bệnh viện Vinmec trên toàn quốc 1900232389 

2 PK Quốc tế RAFFLE 51 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 02436762222 

3 
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Hồng Ngọc 

Hệ thống Bệnh viện Hồng Ngọc trên toàn 
quốc 

02473008866 

4 Bệnh viện Việt Pháp Số 1 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 02435771100 

5 PK Family Medical 298I P.Kim Mã, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 02438430748 

6 Bệnh viện Thu Cúc Hệ thống Bệnh viện Thu Cúc trên toàn quốc 0936388288 

 



  



VIII. Nghỉ dưỡng: Danh sách địa điểm nghỉ dưỡng áp dụng: 

STT TÊN KHÁCH SẠN/RESORT ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ 

Bình Định 

1  AVANI Quy Nhon Resort Ghềnh Rang, Bãi Dài, Bình Định 02563840132 

2  Fleur De Lys Hotel Quy Nhon 
16 Đường Nguyễn Huệ, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Qui Nhơn, Bình Định 
02563666888 

Bình Thuận 

3  The Cliff Resort & Residence Khu 5, Phú Hải, Mũi Né, Bình Thuận 02523719111 

4  Pandanus Resort 
Số 3 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Mũi Né, 
Thành phố Phan Thiết 

02523849849 

Đà Nẵng 

5  Novotel Danang Premier Han River 36 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, Đà Nẵng 02363929999 

6  Hyatt Regency Danang Resort & Spa 5 Trường Sa, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 02363981234 

7  
Da Nang Mikazuki Japanese Resort 
& Spa 

Nguyễn Tất Thành, Hoà Hiệp Nam, 
Liên Chiểu, Đà Nẵng 

02363774555 

8  Pullman Danang Beach Resort 
101 Võ Nguyên Giáp, Street, Ngũ Hành 
Sơn, Đà Nẵng 

02363958888 

Hà Nội 

9  Pan Pacific Hanoi Số 1 Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội 02438238888 

10  Sofitel Legend Metropole Hotel 15 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 02438266919 

11  
Dolce By Wyndham Hanoi Golden 
Lake 

B7 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 02433659999 

Hải Phòng 

12  Hotel Nikko Hai Phong 

Số 1, Đường 1, Khu đô thị Waterfront 

City, Phường Vĩnh Niệm , Quận Lê 
Chân, Thành phố Hải Phòng 

02253265666 

13  Flamingo Cat Ba Beach Resort 
Bãi Cát Cò 1 & 2, Cát Bà, Cát Hải, Hải 

Phòng 
032 902 9669 

Hòa Bình 

14  Mai Chau Ecolodge 
Xóm Nà Chiềng, Xã Nà Phòn, Huyện 
Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình 

02183819888 

Huế 

15  Alba Wellness Resort by Fusion Phong Điền, Thừa Thiên Huế 02343556666 

16  Silk Path Grand Hue Hotel 
2 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, 

Thừa Thiên Huế 
02343975555 

17  Vinpearl Hotel Hue 
50A Hùng Vương, Phú Nhuận, Thành 
phố Huế 

02343688666 

18  Lapochine Beach Resort Hải Tiến, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 02343983333 

Khánh Hòa 

19  Sheraton Nha Trang 
26-28 Trần Phú, Lộc Thọ, Thành phố 

Nha Trang, Khánh Hòa 
02583880000 

20  InterContinental Nha Trang 
34 Trần Phú, Lộc Thọ, Thành phố Nha 
Trang, Khánh Hòa 

02583887777 

21  MerPerle Hòn Tằm Resort Đảo Hòn Tằm, Nha Trang, Khánh Hòa 02583597777 

22  Duyen Ha Resort Cam Ranh Lô D9B, Khu 3, Cam Lâm, Khánh Hòa 02583986888 



Kiên Giang 

23  
Best Western Premier Sonasea Phu 
Quoc 

Đường Bào, Phú Quốc, Kiên Giang 02976279999 

24  
Movenpick Resort Waverly Phu 

Quoc 

Tổ 01, Ông Lang, Cửa Dương, Phú 

Quốc, Kiên Giang 
02972699999 

25  Vinpearl Resort & Spa Phú Quốc 
Bãi Dài, Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên 
Giang 

02973519999 

Lào Cai 

26  Silk Path Grand Sapa Resort & Spa 
Đồi Quan 6, Tổ 10, Thị trấn Sapa, Lào 

Cai 
02143788555 

27  Victoria Sapa Resort & Spa 
Đường Xuân Viên, thị xã Sapa, tỉnh Lào 
Cai 

02143871522 

Lâm Đồng 

28  Da Lat Palace Heritage 
2 Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà 

Lạt, Lâm Đồng 
02633825444 

29  Swiss Belresort Tuyen Lam Dalat 
số 7 và 8, KDL Hồ Tuyền Lâm, Phường 
3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

02633799799 

Ninh Bình 

30  Emeralda Ninh Binh Resort & Spa 
Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Vân Long, 

Gia Vân, Gia Viễn, Ninh Bình 
02293658333 

Quảng Nam 

31  Palm Garden Beach Resort Lạc Long Quân, Hội An, Quảng Nam 02353927927 

32  Little Riverside Hoian 09 Phan Bội Châu, Hội An, Quảng Nam 02353575555 

33  Allegro Hoi An 
86 Trần Hưng Đạo, Hội An, Quảng 
Nam 

02353529999 

Quảng Ninh 

34  Wyndham Legend Halong 

Số 12 đường Hạ Long, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh 

02033636555 

TP Hồ Chí Minh 

35  Sheraton Saigon Hotel 
88 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh 
02838272828 

36  Caravelle Saigon Hotel 
19-23 Quảng Trường Lam Sơn, Bến 
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

02838234999 

Vĩnh Phúc 

37  Flamingo Dai Lai Resort 
Đại Quang, Ngọc Thanh, Phúc Yên, 

Vĩnh Phúc 
032 902 9669 

Vũng Tàu 

38  Lan Rung Resort Phuoc Hai 
Võ Thị Sáu, Phước Hải, Đất Đỏ, Bà Rịa 
- Vũng Tàu 

02543679939 

39  Mercure Vung Tau 
3 Hạ Long, Phường 2, Thành phố Vũng 

Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 
02543526010 

 


